 CHƯƠNG I: BÀI TẬP THỰC HÀNH NGÔN NGỮ HTML 
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Yêu cầu chung

· Tạo cây thư mục có cấu trúc như sau, lưu giữ các tập tin HTM vào thư mục HTML
· Nội dung văn bản sử dụng bảng mã Unicode

· Mỗi thư mục sẽ lưu 1 loạI tập tin. Lưu giữ bài tập để sử dụng về sau.

BÀI TẬP 01 

Sử dụng trình soạn thảo NotePad hoặc Dreamweaver ở chế độ code soạn thảo nội dung sau lưu vào thư mục HTML 

· Đặt tên là: BT1.html 

· Save as type: All Files

· Encoding: UTF-8
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· Mở xem kết quả trang HTML

· Xem Source Code trang web từ trình duyệt

· Mở tập tin HTML từ trình soạn thảo và lưu lại với tên khác là: Wellcom.HTML
Điều chỉnh nội dung hiện thị trong trang là: Chúc các bạn học tốt ngôn ngữ HTML

BÀI TẬP 02 (Lưu tập tin tên BT2.html)
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Sử dụng ngôn ngữ HTML soạn thảo trang Web có nội dung và định dạng theo mẫu

Yêu cầu:

· Có nội dung tiêu đề, định dạng đậm, nghiêng, định dạng gạch chân cho phần tác giả.
· Có phân cách các đoạn, xuống dòng cho mỗi câu thơ, có câu ghi chú

· Cố định nội dung bài thơ không bị rớt dòng khi độ rộng cửa sổ trình duyệt không đủ,  

BÀI TẬP 03 (Lưu tập tin tên: BT3.html)
Yêu cầu: Dòng 1 cỡ chữ 4 in đậm 
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Hướng dẫn:

Tạo chỉ số Trên/Dưới
· <SUP> Văn bản </SUP>   : ( Tạo chỉ số trên cho văn bản.

· <SUB> Văn bản </SUB>  : ( Tạo chỉ số dưới cho văn bản.
BÀI TẬP 04 (Lưu tập tin tên: BT4.html)
Yêu cầu: Dòng 1 cỡ chữ 4 in đậm 

Sử dụng các tag định dạng văn bản để tạo trang web:

· Định dạng như hình trên

·  Dạng công thức hóa học và biểu thức phương trình bậc hai, có chữ màu đỏ #FF0000
· Đọan code vòng lặp For: chữ màu xanh dương đậm #0000CC, nền màu xám #CCCCCC, có định dạng canh lề


BÀI TẬP 05 Ký tự đặc biệt (Lưu tập tin tên: BT5.html)

Nhập Mã tên hay Mã số của ký tự tương ứng

	Ký tự
	Mã tên
	Mã số
	Ký tự
	Mã tên
	Mã số

	©
	&Copy;
	&#169;
	“
	&Quote;
	&#34;

	TM
	&Trade;
	&#153;
	Khoảng trắng
	&nbsp;
	&#160;

	®
	&Reg;
	&#174;
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Các ký hiệu sử dụng mã tên hay mã code

· Các đường kẻ ngang không bóng, kích thước  100%, 50% cửa sổ

· Có màu đỏ cho các ký tự đặc biệt.

· Màu nền tùy ý, tất cả văn bản không bị rớt dòng.

BÀI TẬP 06: (Lưu tập tin tên: BT6.html)

Tạo hiệu ưng chuyển động cho các dòng văn bản trên trang:

· Lặp liên tục từ trái sang phải, chữ đỏ, cỡ 4

Loại hiệu ứng đến viền trang hiệu ứng chuyển động ngược lại (Alternate).
Hướng dẫn:
HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG CHỮ
<Marquee


Behavior=“Hiệu ứng”  Direction=“Hướng”


Loop=n1  

    ScrollAmount=n2


ScrollDelay=n3

BgColor=“Trị màu”> 


Chuỗi ký tự

</Marqueee>
Trong đó:

Hiệu ứng:

+Scroll:Bắt đầu từ 1 cạnh biến mất ở cạnh kia

+Slide:Bắt đầu từ 1 cạnh dừng lại ở cạnh kia

+Alternate:Bắt đầu từ 1 cạnh chuyển ngược lại ở cạnh kia 

Huớng: Left, Right, Center Hướng bắt đầu 

n1: Số lần lặp    

n2: Khoảng cách(Pixel) giữa mỗi lần lặp

n3: Thời gian chờ giữa mỗi lần lặp.

Bạn hãy viết trang web có

· màu nền là màu có tổ hợp số thập lục phân là #FFFFCC,

· topmargin = 20

· Có nội dung là : Chào mừng các bạn đến với lớp chúng tôi
BÀI TẬP 07: (Lưu tập tin tên: BT7.html)

· Dòng đầu cỡ tiêu đề H3, màu đỏ

· Các dòng nội dung dạng danh sách không đánh số thứ tự, màu xanh.

· Dòng cuối có sử dụng văn bản dạng chú thích, có màu khác các màu còn lại
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BÀI TẬP 08: (Lưu tập tin tên: BT8.htm)
· Dòng đầu cở tiêu đề H3, Đỏ

· Các dòng nội dung dạng danh sách có đánh số thứ tự, màu xanh.
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BÀI TẬP 09: (Lưu tập tin tên: BT9.htm)
Thiết kế dạng danh sách có đánh số thứ tự lồng nhau. Đường kẻ ngang không bóng 30% cửa sổ. 
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BÀI TẬP 10: (Lưu tập tin tên: BT10.htm)
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Thiết kế dạng danh sách định nghĩa. Màu chữ  tùy ý. Có ảnh nền Lưu trong thư mục Images. 

BÀI TẬP 11: (Lưu tập tin tên: BT11.html)
Thiết kế theo mẫu có : Ảnh canh lề phải văn bản canh đều bao quanh lề trái, kích thước ngang ảnh 130. Trên ảnh có câu chú thích “Bill Gates (trái) và Tổng thống Bồ Đào Nha”, 
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BÀI TẬP 12 (Lưu tập tin tên: BT12.html)

Yêu cầu: 

· Thiết kế nội dung theo mẫu

· Tại mục  học phần 2 tạo liên kết thực hiện mở 1 trang BT8.html (khác cửa sổ)

· Học phần I, II, III thực hiện tạo liên kết đến từng học phần tương ứng trong cùng trang hiện tại. Tạo liên kế nhấn về đầu trang 
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BÀI TẬP 13: (Lưu tập tin tên: BT13.html)
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Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

· Màu nền dòng tiêu đề và dòng cuối, màu chữ tùy ý

· Độ rộng Table=600, Khoảng cách giữa các ô =0 , độ dày đường viền 1, màu viền tùy ý 

· Canh lề và trộn ô đúng theo mẫu, 

BÀI TẬP 14: (Lưu tập tin tên: BT14.html)
Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

· Font chữ là Tahoma và có kích thước là 12px
· Bảng biểu: gồm 11 dòng và 4 cột
· Dòng tiêu đề: nền màu đỏ bầm#CC0033, chữ trắng#FFFFFF
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BÀI TẬP 15: (Lưu tập tin tên: BT15.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

Thiết kế trang sử dụng form kết hợp Table để trình bày các đốI tượng:Textbox, Password, SubmitButton, ResetButton 
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BÀI TẬP 16: (Lưu tập tin tên: BT16.html)
Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

· Tạo form

· Tạo table trong form 

· Tạo các điểu khiển Text Fields, Radio, Drop-down box và nút Button
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 Đ.k Nghề nghiệp có danh sách như sau:

· Dùng sự kiện onClick của điều khiển nút Button, và thuộc tính innerText của điều khiển nhãn để in câu thông báo ”Bạn đã đăng ký thành công!!!”
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BÀI TẬP 17: (Lưu tập tin tên: BT17.html)
Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

· Tạo form

· Tạo table trong form, gồm 10 dòng 2 cột: 
· Tạo các điểu khiển Text Fields, Checkbox, Radio, Drop-down box, OptionGroup, Textarea và nút Button

· Điều khiển Chọn tour có danh sách như sau:
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· Dùng sự kiện onClick của điều khiển nút Button, và thuộc tính innerhtml của điều khiển nhãn để in câu thông báo ”Bạn đã đăng ký thành công!!!”
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CHƯƠNG II: BÀI TẬP THỰC HÀNH CSS (STYLE SHEET)
BÀI TẬP 18: (Lưu tập tin tên: BT18.html)
Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

· Dòng 1: Dùng tag <h1> và thuộc tính align, style(color: #006600) để canh giữa và tô màu chữ

· Dòng 2: Dùng tag <h2> và thuộc tính style(text-decoration;color: #0000FF) để gạch dưới và tô màu chữ

· Dòng 3: Tag <p> hoặc <div> và thuộc tính style(font-weight) để in đậm

· Dòng 4 - tựa đề ”MẸ!”: Tag <h2> và t.t align, style(background-color; color:#FF3399; font-weight) để tô màu nền, màu chữ và in đậm

· 3 đọan thơ: Tag <div> và thuộc tính align, style(font-style; background-color: #FFFFCC; color) để canh giữa, in nghiêng, tô màu nền, màu chữ; Tag <br> đề xuống dòng

· [image: image32.jpg]


Cây thước ngang: Tag <hr> và thuộc tính width xác định độ rộng của cây thước
BÀI TẬP 19: (Lưu tập tin tên: BT19.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

· Tiêu đề: Tag <h2> và thuộc tính align, style (color; border)

·  Đọan văn đầu: Tag <font> và thuộc tính face, size, color

·   ”Điểm nóng nhất của Trung Hoa hiện đại” : Tag <u> và <b> 

·  Dòng Bến Thượng Hải: Tag <p> và thuộc tính align, style (background-color;color;font-weight;font-size)
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 Đọan cuối: Tag <p> và thuộc tính align, tag <font> và thuộc tính face, size, color, style(background-color), tag <i>, <b>
BÀI TẬP 20: (Lưu tập tin tên: BT20.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

Dùng CSS viết định dạng trang web như sau: 
· Vị trí Menu trái: Dùng CSS tạo kí tự đầu đoạn. 

· Vị trí Nội dung: Dùng CSS định dạng theo mẫu 

· Vị trí Footer: Dùng CSS tạo màu nền và đường kẻ ngang. Thiết kế bởi Họ Và Tên Sinh Viên

· Vị trí Banner: Dùng CSS tạo màu chữ và định vị trí chữ “trang du lịch” 
· Vị trí Menu: Dùng CSS tạo hệ thống menu đường link không có gạch chân và màu đường link có 4 trạng thái a:link màu đen a:visited, màu đỏ, a:hover màu vàng, a:active màu xanh
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BÀI TẬP 21: (Lưu tập tin tên: BT21.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

Dùng CSS viết định dạng trang web như sau: 
· Vị trí 1: chèn ảnh và viết CSS quy định  ảnh có chiều rộng, chiều cao 150px, có khoảng cách đệm 

· Vị trí 2: Dùng CSS tạo liên kết và hộp chứa văn bản có thanh cuộn. 
· Vị trí 3: Dùng CSS tạo menu. 

[image: image39.png]x =5 - mySearhoial -

e Favortes | @ ATHET Ke WEB\TUAN |

Mg Cira S5 M6
Déng Cira S6 Méi
'‘Déng Cira S Chinh

T oy corpter | 7 < Rioow




[image: image40.png]1) CUA 5O il x V[ Tuno x\

C [ file:///2:/ THIET920KE% 20WEB, TUANS209/nga /¢

Hom nay: Thit nim nghy 8 thing 1 ném 2015 Bay giv l: 15 g 26 phit 32 gidy






BÀI TẬP 21: (Lưu tập tin tên: BT21.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

Dùng CSS viết định dạng trang web như sau: 
· Vị trí 1: Thiết kế logo, form đăng nhập (1,5 đ)
· Vị trí 2: Thiết kế menu ngang, form tìm kiếm (1,5  đ)
· Vị trí 3: Thiết kế tiêu đề cùng với hình ảnh đi kèm (1 đ)
· Vị trí 4: Thiết kế phần content có nội dung như hình (1.5 đ)
· Vị trí 5: Thiết kế phần bottom có nội dung như hình (0.5 đ)
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BÀI TẬP 22: (Lưu tập tin tên: BT22.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

Dùng CSS viết định dạng trang web như sau: 
· Tạo css định dạng hình bản đồ Việt Vam còn 200x200 có đường viền hồng 
· Tạo bóng cho chữ Việt Nam - Đất nước - Con người 
· Tạo Dropcap chữ C 
· Tạo khung các tour du lịch trong nước 
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CHƯƠNG III: BÀI TẬP THỰC HÀNH JAVASCRIPT 

BÀI TẬP 23: (Lưu tập tin tên: BT23.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 
Dùng JavaScript  thực hiện:

· Khi click vào nút “Mở Cửa Sổ Mới” thì sẽ mở ra trang một trang trắng. 
· Khi click vào nút “Đóng Cửa Sổ Mới” thì trang trắng đóng lại.

· Khi click vào nút “Đóng Cửa Sổ Chính” thì cửa sổ chính sẽ đóng lại.

BÀI TẬP 24: (Lưu tập tin tên: BT24.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 
Dùng JavaScript hiện thị ngày, giờ hệ thống máy tính.

BÀI TẬP 24: (Lưu tập tin tên: BT24.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 
Dùng JavaScript  thực hiện:

· Viết hàm tô màu sao cho khi người dùng nhấp vào ô màu ở trên thì đổi màu nền ở ô dưới

BÀI TẬP 24: (Lưu tập tin tên: BT24.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 
Dùng JavaScript thực hiện các phép tính của máy tính bỏ túi.
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BÀI TẬP 25: (Lưu tập tin tên: BT25.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 


· Tạo form
· Tạo bảng gồm  2 cột 8 dòng trong form 
· Tạo các điểu khiển Text Fields, Radio, Drop-down box, OptGroup, và nút Button





Điều khiển Hãy Chọn môn học chăm sóc cây cảnh có danh sách như sau:
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Viết các hàm bằng JavaScript để thực hiện các công việc sau: 

Lưu ý: các hàm viết bằng JavaScript được đặt trong một  tập tin riêng và đặt tên là “kiemtra.js
· Bắt lỗi sự kiện trên form phần tử nào trống báo lỗi và đưa con trỏ chuột tới phần tử đó cho người dùng nhập lại. Số điện thoại phải là kiểu số.
BÀI TẬP 26: (Lưu tập tin tên: BT26.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

Viết hàm bằng JavaScript  đặt tên là KT.JS để thực hiện các công việc sau:

· Khi click vào nút “Trang chủ” thì sẽ trở về trang một trang trắng 
· Khi click vào nút “Nhập Lại” thì xóa trắng From 
· Bắt lỗi sự kiện trên form 
Phần tử nào trống báo lỗi và đưa con trỏ chuột tới phần tử đó cho người dùng nhập lại. 
· Họ và tên phải là kiểu text. 

· Số điện thoại phải là kiểu số.

· Email phải là kiểu email.
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BÀI TẬP 27: (Lưu tập tin tên: BT27.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 
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Tạo một bảng  gồm 6 cột 1 dòng với các màu tô tùy ý
·  Tạo form
· Tạo bảng gồm  2 cột 6 dòng trong form 
· Tạo các điểu khiển Text Fields, Radio, Drop-down box, OptGroup, và nút Button
· Điều khiển Hãy Chọn tour du lịch có danh sách như sau:
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Viết hàm bằng JavaScript  đặt tên là KT.JS để thực hiện các công việc sau:
· Viết hàm tô màu để tô màu cho bảng phiếu đặt tour du lịch 
· Bắt lỗi sự kiện trên form 
Phần tử nào trống báo lỗi và đưa con trỏ chuột tới phần tử đó cho người dùng nhập lại. 

· Họ và tên phải là kiểu text. 

· Số điện thoại phải là kiểu số.

· Nhấp chuột vào nút Trang giới thiệu mở ra trang trắng
CHƯƠNG VI: BÀI TẬP THỰC HÀNH DREAMWEAVER
BÀI TẬP 28: (Lưu tập tin tên: BT28.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 
Thiết kế nội dung như yêu cầu (sinh viên tham khảo tập tin nội dung và hình ảnh cho trước)
· Thiết kế banner + menu có 2 trạng thái định vị phía dưới banner 
· Thiết kế menu bên trái có 2 trạng thái 

· Thiết nội dung bên trong + footer 
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BÀI TẬP 29: (Lưu tập tin tên: BT29.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

Sử dụng ảnh thiết kế sẵn được cung cấp trước, sắp xếp trang web theo đúng mẫu 

· Vị trí 1: Tạo biến cố với hình minh họa “Hoa0.gif” .
Tạo biến cố OnClick, mở  ra một cửa sổ mới Phóng lớn ảnh “Hoa0.gif” ra một cửa sổ tên “Hoa” kích thước 300x300 chứa ảnh minh họa. 

· Vị trí 2: Vị trí 3:  Tạo liên kết trang 

· Nút [Hoa và Cây cảnh] 

· Nút [Hộp thư]
· Vị trí 3: Tạo chuyển động chạy lên cho dãy ảnh bên phải cửa sồ.
Dùng  thẻ Marquee làm ảnh h1.jpg, h2.jpg, h3.jpg, h4.jpg chạy lên màn hình với chiều cao height="1250" với các biến cố 

· MouseOver: dừng chạy 

· MouseOut: chạy tiếp 
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BÀI TẬP 30: (Lưu tập tin tên: BT30.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 

· Vị trí 1: Dòng chữ: WELCOME TO WEBPAGE có hiệu ứng marquee (kiểu chạy alternate) 
· Vị trí 2: Dùng CSS tạo menu.

· Vị trí 3: Nút jump menu có các giá tri sau: Select One, Ca Nhạc (http://www.nhacso.net), Xem Phim (http://ephim.com), Chơi Games (http://www.trochoiviet.com) 

· Vị trí 4: Dùng CSS  định dạng hình bản đồ 200 x 150 ở bên trái và tạo đổi màu nội dung. Dòng chữ Xem chi tiết link đến file gioithieu.html 

· Vị trí 5: 

· Gồm 3 hình có hiệu ứng marquee chạy từ dưới lên, tốc độ chậm, đưa chuột vào dừng lại, lấy ra chạy tiếp. 
· Viết CSS định dạng 3 hình có kích thước 100 x 100, có viền vàng, có khoảng cách đệm

BÀI TẬP 31: (Lưu tập tin tên: BT31.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 
Thiết kế nội dung như yêu cầu (sinh viên tham khảo tập tin nội dung và hình ảnh cho trước)
· Thiết kế banner + menu định vị phía dưới banner 

· Thiết kế menu bên trái

· Thiết kế menu menu bên phải 

· Thiết kế nội dung bên trong + footer sinh viên ghi rõ họ tên của mình 
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BÀI TẬP 32: (Lưu tập tin tên: BT32.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 
· Vị trí 1: Tạo trạng thái rollOver cho bộ nút sử dụng thuộc tính Navigation bar. Tạo liên kết rỗng cho các trang
· Vị trí 2: Chèn  Marquee cho dòng chữ “Tò he lưu giữ nét văn hóa” chạy ngang qua 
· Vị trí 3: Nhấp vào hình nhỏ mở cửa sổ hình lớn 
· Chèn bố cục nội dung hình ảnh 
· Tạo css cho phần nội dung  
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BÀI TẬP 33: (Lưu tập tin tên: BT33.html)

Yêu cầu: Thiết kế & Trình bày theo mẫu: 
Câu 1:  
· Vị trí 1 Chèn tập tin Flash baner.swf
· Vị trí 2: Tạo trạng thái rollOver cho bộ nút sử dụng thuộc tính Navigation bar 

· Tạo liên kết trang cho 2 bộ nút tại vị trí 2 và vị trí 5. 

· Nút [Giới thiệu ] về tập tin [Cau2.html] ở câu 2
· Nút [Sản phẩm] về tập tin [Cau1.html] ở câu 1
· Các nút còn lại liên kết rỗng
· Vị trí 3:  Chèn bố cục nội dung và hình ảnh 
· Vị trí 4:  Tạo css cho phần nội dung và đường ngạch ngang  



 Câu 2:  Kế thừa trang 1 thiết kế web theo mẫu sau và đặt tên là cau2.html 
Yêu cầu: 
· Vị trí 1: Chèn bố cục nội dung và định dạng css cho phần nội dung   
· Vị trí 2: Chèn tập tin  Flash sanpham.swf 
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<HTML>


   <HEAD>	


      <TITLE> Welcome to HTML </TITLE>


   </HEAD>


   <BODY>


	Chào mừng bạn đã đến với ngôn ngữ thiết kế web HTML (Hypertext Makup Language)


   </BODY>


</HTML>
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